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	Tiêu chuẩn 3
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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
1. THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG
     1.1. Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     1.2. Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY
     1.3. Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     1.4. Địa chỉ trường: 
     Trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Cơ sở 2: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
     1.5. Số điện thoại: (028) 38440567
     1.6. Số Fax: (028) 38118676
     1.7. Email: lytutrong@lttc.edu.vn
     1.8. Website: www.lttc.edu.vn
     1.9. Năm thành lập trường:
     Năm thành lập đầu tiên: Tháng 2/1986.
     Năm nâng cấp thành trường: Ngày 03 tháng 02 năm 2005 được Bộ  Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
     1.10. Loại hình trường:    Công lập          ;         Tư thục 
2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được thành lập năm 1986. Năm 1999, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chuyển trường thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Ngày 3 tháng 2 năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/7/2017, Trường nhận Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức ghi nhận giai đoạn phát triển mới của Nhà trường với mục tiêu đào tạo đa ngành, đa nghề và theo định hướng xây dựng trường nghề chất lượng cao.
	Các dấu mốc pháp lý về việc hình thành trường: 
	Năm 1983: Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục Chuyên nghiệp cải tạo thành Trường Dạy nghề do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại.
	Năm 1986: Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí   Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố.
	Năm 1995: Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
	Năm 1999: Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
	Năm 2005: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2017: Trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định thay đổi tên thành trường Cao đẳng Lý Tự trọng thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017.
	Mục tiêu phát triển xây dựng Trường đến năm 2020 trở thành trường dạy nghề chất lượng cao, có ngành nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế, khu vực Asean và Quốc gia, đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp độ, đa hệ; Trường không ngừng phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Thành phố Hồ Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, các tỉnh thành trong cả nước, góp phần thiết thực vào sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập Quốc tế.
* Công tác tuyển sinh, phát triển mở rộng ngành nghề, nâng quy mô đào tạo
- Số ngành nghề hiện đã đăng ký đào tạo: 78 nghề
- Kết quả tuyển sinh năm học 2017 – 2018: 4.520HS-SV, tăng 115% so với năm học 2016 – 2017, tăng  136% so với năm 2015 – 2016 (2016 – 2017: 3.924HS-SV, năm học 2015-2016: 3.314 HSSV)
- Quy mô HSSV hiện nay trên 10.000  em và sẽ tiếp tục tăng hàng năm ở cả ba hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp và liên thông Cao đẳng.
* Xây dựng chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo các chuyên ngành có mục tiêu rõ ràng cụ thể, giáo trình đào tạo biên soạn tuân thủ mục tiêu và nội dung của các môn học trong chương trình đào tạo. 
Nhà trường đã xây dựng chương trình chuyển đổi và xây dựng mới trình độ cao đẳng và trung cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp (118 chương trình chuyển đổi và 53 chương trình xây dựng mới), đặc biệt năm 2017 Nhà trường tổ chức biên soạn chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành cơ khí theo tiêu chuẩn ABET định hướng theo phương pháp tiếp cận CDIO.
* Công tác giải quyết việc làm sau tốt nghiệp cho học sinh sinh viên
Năm học 2016 – 2017 Nhà trường liên kết với hơn 800 doanh nghiệp đưa học sinh – sinh viên đi thực tập, những năm gần đây chất lượng đào tạo của Nhà trường được doanh nghiệp đánh giá rất cao, học sinh chuẩn bị tốt nghiệp đã được doanh nghiệp nhận về thực tập và tiếp nhận vào làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trong năm Trường cũng đã tiếp nhận học bổng cho Học sinh-sinh viên và tài trợ trang thiết bị đào tạo từ các doanh nghiệp gần 1,5 tỷ đồng.
* Công tác liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế
Nhà trường thực hiện liên kết đào tạo, hợp tác với Trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc; với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức và với Trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc, Đại học cardiff  Metrolitan Vương quốc Anh.
Nhà trường hiện đang liên kết đào tạo nghề Điện với công ty Schneider Electric Việt Nam (tổ chức huấn luyện bồi dưỡng cho 10 giáo viên khoa Công nghệ Điện – Điện tử); hợp tác với tập đoàn Schneider Electric (Cộng hòa Pháp) chiêu sinh lớp học nghề Điện miễn phí dành cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có việc làm, bộ đội xuất ngũ. Đặc biệt, chương trình còn trợ cấp cho học viên khó khăn, hiếu học và có hộ khẩu thường trú ở tỉnh (trợ cấp  300 USD/ 01 suất và ký túc xá); thực hiện dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP với công ty Intel và đại học bang Arizona Hoa Kỳ; triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị giá dự án 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ theo Quyết định số 4549/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay phòng thực hành đã đưa vào giảng dạy rất hiệu quả. Nhà trường đang thực hiện dự án hợp tác với tập đoàn Kone thành lập trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn.
* Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ
Nhà trường chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Tính đến thời điểm hiện tại tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn nghiệp vụ 100%, cán bộ quản lý có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục và chứng chỉ cán bộ quản lý giáo dục các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN là 93%. 
* Phát triển cơ sở vật chất 
Nhà trường thực hiện đầu tư thiết bị dạy học theo kế hoạch chiến lược hướng đến mục tiêu hiện đại, đồng bộ hóa thiết bị dạy học. Năm học 2016-2017 tập trung đầu tư cho các ngành mũi nhọn với tổng kinh phí thực hiện gần 6 tỷ đồng.
* Thành tích đã đạt của trường
Huân chương Lao động Hạng III, Hạng II của Chủ tịch nước (1999 và 2004). Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục Chuyên nghiệp cả nước (1999).  Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước (2000). Nhiều năm liền nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	- Huân chương lao động hạng 3 và hạng 2 của Chủ tích nước trao tặng (1999 và 2004)
	- Cờ luân lưu của Thủ tướng chính phủ, nhiều cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Sở Giáo dục và Đạo tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
	- Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục Chuyên nghiệp cả nước (1999).
	- Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước (2000). Nhiều năm liền nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các khen thưởng những năm gần đây:
	TT
	Năm
	Nội dung
	Cấp khen thưởng

	1
	2014
	
	

	2
	2015
	
	

	3
	2016
	
	

	4
	2017
	
	



3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRƯỜNG
3.1. Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Các trung tâm trực thuộc trường
Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
Phòng Tuyển sinh – 
 Đào tạo 
Phòng Kế hoạch – 
Tài chính
Phòng Thiết bị -
Vật tư
Phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên
Phòng Khảo thí và 
Đảm bảo chất lượng
Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác Quốc tế
Tổ Thanh tra –
Pháp chế
Phòng Quản trị -
Dịch vụ
Khoa Kinh tế

Khoa Công nghệ
May – Thời trang

Khoa Công nghệ
thông tin

Khoa Công nghệ
Nhiệt - Lạnh



Trung tâm Tiếng Đức


Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp


Trung tâm Y tế
Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (Ngoại ngữ - Tin học - Đào tạo ngắn hạn)
 
Trung tâm Truyền thông - Thư viện

Khoa 
Khoa học Cơ bản
Khoa 
Lý luận Chính trị
Khoa Công nghệ
Điện – Điện tử
Khoa Công nghệ
Cơ khí
Khoa Công nghệ
Động lực


Các khoa đào tạo



Các đơn vị chức năng
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
HIỆU TRƯỞNG 
VÀ CÁC 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
(BAN CỐ VẤN)

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG



3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường
(Các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng).
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Thạc sĩ
	Hiệu Trưởng

	
	Đinh Văn Đệ
	1972
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Văn Dũng
	1959
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Đinh Hồng Minh
	1969
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng Bộ 
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Thạc sĩ
	Bí Thư

	Chi bộ 1
	Trần Kim Thu Liễu
	1965
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 2
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Kỹ sư
	Bí thư

	Chi bộ 3
	Châu Văn Bảo
	1974
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 4
	Hồ Minh Lợi
	1962
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Công Đoàn
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Kỹ sư
	Chủ tịch Công đoàn

	Đoàn Thanh niên
	Nguyễn Hữu Thiện
	1985
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Hội sinh viên
	Lương Xuân Thịnh
	1991
	Cử nhân
	Chủ tịch hội SV

	3. Trưởng các phòng chức năng

	Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
	Lê Xuân Thiện
	1965
	Cử nhân
	Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

	Phòng Tuyển sinh – 
 Đào tạo
	Hồ Văn Sĩ
	1975
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

	Phòng Kế hoạch – 
Tài chính
	Nguyễn Kính
	1965
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Thiết bị -
Vật tư
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Kỹ sư
	Trưởng phòng

	Phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên
	Hoàng Ngọc Cảnh
	1958
	Cử nhân
	Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

	Phòng Khảo thí và 
Đảm bảo chất lượng
	Hà Phước Tuấn
	1960
	Kỹ sư
	Trưởng phòng

	Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác Quốc tế
	Nguyễn Ngọc Trang
	1966
	Tiến sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Quản trị -
Dịch vụ
	Lê Quang Liêm
	1972
	Kỹ sư
	Trưởng phòng

	Tổ Thanh tra – Pháp chế
	Nguyễn Thanh Lâm
	1960
	Thạc sĩ
	Tổ Trưởng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa 
Khoa học Cơ bản
	Trần Kim Thu Liễu
	1965
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa 
Lý luận Chính trị
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	1981
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	Khoa Công nghệ
Điện – Điện tử
	Châu Văn Bảo
	1974
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ
Cơ khí
	Chung Trần Thế Vinh
	1981
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ
Động lực
	Nguyễn Anh Tuấn
	1981
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ
Nhiệt - Lạnh
	Đinh Đồng Hiệp
	1964
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	Khoa Công nghệ
thông tin
	Nguyễn Văn Minh
	1971
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ
May – Thời trang
	Trương Việt Khánh Trang
	1970
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Kinh tế
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	1972
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	5. Trưởng các đơn vị trực thuộc (Trung tâm, Thư viện …)

	Trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Đỗ Tuấn Việt
	1977
	Thạc sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (Ngoại ngữ - Tin học – Đào tạo ngắn hạn)
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Thạc sĩ
	Giám đốc

	Trung tâm Y tế
	Trang Thị Xuân Uyên
	1970
	Bác sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp
	Nguyễn Ngọc Phương
	1963
	Tiến sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Tiếng Đức
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Thạc sĩ
	Giám đốc


3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của trường (tính đến thời điểm đánh giá)
(Tổng số bao gồm cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, tạp vụ…bao gồm cả những người đã  ký hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm): 335
Nam: ..................              	- Nữ:.....................


3. 4. Đội ngũ giáo viên:
Nam: 133			- Nữ: 92
- Cơ hữu: 223	- Thỉnh giảng: …..
		Giáo viên cơ hữu

	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	4
	0
	

	Thạc sĩ
	132
	
	

	Đại học
	87
	
	

	Cao đẳng
	
	
	

	Trung cấp
	
	
	

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Trình độ khác
	
	
	

	Tổng số
	
	
	



4. CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG
4.1. Các nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp
	Ngành
(chuyên ngành )
	Mã ngành
	Tổng số học sinh - sinh viên
tính đến 31/12/2016

	 + Đào tạo tại trường ( hệ chính quy)
	
	8250

	 * Cao đẳng
	
	5706

	1. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	51510301
	1265

	2. Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	51510206
	421

	3. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	51510201
	1298

	4. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
	51510205
	1577

	5. Ngành Công nghệ thông tin
	51480201
	838

	6. Ngành Công nghệ may
	51540204
	307

	 * Cao đẳng liên thông
	
	122

	1. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	51510301
	56

	2. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	51510201
	12

	3. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
	51510205
	40

	4. Ngành Công nghệ thông tin
	51480201
	14




	 * Trung cấp chuyên nghiệp
	
	1039

	1. Ngành Điện công nghiệp và dân dụng
	42510308
	150

	2. Ngành Điện tử công nghiệp
	42510315
	46

	3. Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	42510219
	79

	4. Ngành Cơ khí chế tạo
	42510204
	84

	5. Ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô 
	42510225
	407

	6. Ngành Công nghệ may và thời trang
	42540205
	61

	7. Ngành Quản trị mạng máy tính
	42480202
	212

	 * Trung cấp nghề
	
	1111

	1. Ngành Điện tử công nghiệp
	40510345
	108

	2. Ngành Điện công nghiệp
	40510302
	102

	3. Ngành Lắp đặt thiết bị lạnh
	40510257
	153

	4. Ngành Cắt gọt kim loại
	40510201
	105

	5. Ngành Công nghệ Ô tô
	40510222
	259

	6. Ngành Quản trị mạng máy tính
	40480206
	231

	7. Ngành May thời trang
	40540205
	22

	8. Ngành Kế toán doanh nghiệp
	40340301
	78

	9. Ngành quản trị DN vừa và nhỏ
	40340402
	53

	 * Cao đẳng nghề
	
	272

	1. Ngành Công nghệ Ô tô
	50510222
	213

	2. Ngành Quản trị DN vừa và nhỏ
	50340402
	59


4.2. Số lượng học sinh, sinh viên (số liệu 3 năm trước năm kiểm định)
	            
Trình độ đào tạo
	Năm

	2004 
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017

	1. Cao đẳng nghề
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	2. Trung cấp nghề
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	3. Sơ cấp nghề
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	4. Liên kết đào tạo
	
	
	

	· Đại học
	
	
	

	· Cao đẳng
	
	
	

	· Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	

	5. Loại hình khác (liệt kê chi tiết)
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


5.  CƠ SỞ VẬT CHẤT, THƯ VIỆN, TÀI CHÍNH
5.1. Diện tích đất:
- Tổng diện tích đất 50.646,6. m2,  trong đó:
+ Diện tích xây dựng: 26.623 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: 24.023,6 m2
5.2. Diện tích hạng mục và công trình
	TT
	Hạng mục, công trình
	Tổng diện tích (m2)
	Đã xây dựng (m2)
	Đang xây dựng

	
	
	
	
	Diện tích (m2)
	Thời gian hoàn thành

	
	
	
	
	
	

	1
	Khu hiệu bộ
	2.943,46
	2.943,46
	
	

	2
	Phòng học lý thuyết
	5.735
	5.735
	
	

	3
	Xưởng thực hành
	7.890
	7.890
	
	

	4
	Khu phục vụ
	
	
	
	

	4.1
	Thư viện
	608
	608
	
	

	4.2
	Ký túc xá
	1509
	1509
	
	

	4.3
	Nhà ăn
	365
	365
	
	

	4.4
	Trạm y tế
	49,5
	49,5
	
	

	4.5
	Khu thể thao
	8.700
	8.700
	
	

	5
	Tòa nhà Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn Kone
	900
	
	900
	2018

	
	Tổng
	28.699,96
	27.799,96
	900
	



5.3. Tổng số đầu sách  trong thư viện của trường: 4.432 đầu sách
Tổng đầu sách thuộc nghề đào tạo của trường: 250 đầu sách
5.4. Tổng số máy tính của trường: 1371 máy 
Dùng cho văn phòng: 224 máy
Dùng cho học sinh học tập: 1147 máy
5.5. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:
- Năm 2014: 79.433.725.000 VNĐ -  (76.179.114.000)
- Năm 2015 : 82.753.517.000 VNĐ - (79.524.169.340)
- Năm 2016: 100.028.745.000 VNĐ - (98.807.005.000)
5.6. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 3 năm trở lại đây:
	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2016

	1. Nguồn thu
	
	

	NSNN cấp
	49.532.744.000
	56.372.829.000

	Thu học phí
	22.180.838.701
	33.877.693.450

	ODA
	
	

	Nguồn khác
	6.792.913.457
	6.783.832.005

	2. Tổng quyết toán 
	76.861.617.397
	95.514.214.809


5.5. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:
Năm 2014 : ............................................  
Năm 2015 : ............................................
Năm 2016 :  ............................................
5.6. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 3 năm trở lại đây:
Năm 2014 : ............................................  
Năm 2015 : ............................................
Năm 2016 :  ............................................
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